
1 H24.166-261023-150038 TRẦN KIM DƯƠNG 23/10/2026 26/10/2026 23/10/2026 Đã trả KQ

2 H24.166-261023-990004 Lê Thị Ngắm 23/10/2026 28/10/2026 23/10/2026 Đã trả KQ

3 H24.166-261023-150037 NGUYỄN THỊ HIẾN 23/10/2026 27/10/2026 23/10/2026 Đã trả KQ

4 H24.166-261023-150036 PHAN VĂN DI 23/10/2026 27/10/2026 23/10/2026 Đã trả KQ

5 H24.166-261023-150035 VŨ THỊ LỰ 23/10/2026 26/10/2026 23/10/2026 Đã trả KQ

6 H24.166-261023-150030 TRIỆU THỊ NGÂN 23/10/2026 26/10/2026 23/10/2026 Đã trả KQ

7 H24.166-261023-150028 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 23/10/2026 26/10/2026 23/10/2026 Đã trả KQ

8 H24.166-261023-150034 VƯƠNG VĂN THUNG 23/10/2026 30/10/2026 23/10/2026 Đã trả KQ

9 H24.166-261023-150033 NGUYỄN HỮU QUỲNH 23/10/2026 26/10/2026 23/10/2026 Đã trả KQ

10 H24.166-261023-150032 NGUYỄN VĂN TIẾN 23/10/2026 26/10/2026 23/10/2026 Đã trả KQ

11 H24.166-261023-150031 HOÀNG THỊ HẰNG 23/10/2026 26/10/2026 23/10/2026 Đã trả KQ

12 H24.166-261023-150027 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 23/10/2026 26/10/2026 23/10/2026 Đã trả KQ

13 H24.166-261023-150026 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 23/10/2026 26/10/2026 23/10/2026 Đã trả KQ

14 H24.166-261023-150025 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 23/10/2026 26/10/2026 23/10/2026 Đã trả KQ

15 H24.166-261023-150029 TRIỆU THỊ NGÂN 23/10/2026 26/10/2026 23/10/2026 Đã trả KQ

16 H24.166-261023-150024 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 23/10/2026 26/10/2026 23/10/2026 Đã trả KQ

17 H24.166-261023-150023 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 23/10/2026 26/10/2026 23/10/2026 Đã trả KQ

18 H24.166-261023-150022 TRẦN QUANG ĐỨC 23/10/2026 26/10/2026 23/10/2026 Đã trả KQ

19 H24.166-261023-150021 LƯƠNG THỊ LƠ 23/10/2026 26/10/2026 23/10/2026 Đã trả KQ

Ngày trả KQ Trạng tháiSTT Mã số hồ sơ Tên cá nhân/ tổ chức Nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả



20 H24.166-261023-150020 LƯƠNG THỊ LƠ 23/10/2026 26/10/2026 23/10/2026 Đã trả KQ

21 H24.166-261023-150019 LƯƠNG THỊ LƠ 23/10/2026 26/10/2026 23/10/2026 Đã trả KQ

22 H24.166-261023-150018 LƯƠNG THỊ LƠ 23/10/2026 26/10/2026 23/10/2026 Đã trả KQ

23 H24.166-261023-150017 LƯƠNG THỊ LƠ 23/10/2026 26/10/2026 23/10/2026 Đã trả KQ

24 H24.166-261023-150016 LƯƠNG THỊ LƠ 23/10/2026 26/10/2026 23/10/2026 Đã trả KQ

25 H24.166-261023-150015 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 23/10/2026 26/10/2026 23/10/2026 Đã trả KQ

26 H24.166-261023-150014 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 23/10/2026 26/10/2026 23/10/2026 Đã trả KQ

27 H24.166-261023-150012 ĐINH BÁ MINH 23/10/2026 26/10/2026 23/10/2026 Đã trả KQ

28 H24.166-261023-150011 ĐINH BÁ MINH 23/10/2026 26/10/2026 23/10/2026 Đã trả KQ

29 H24.166-261023-150013 PHẠM QUANG QUYẾT 23/10/2026 26/10/2026 23/10/2026 Đã trả KQ

30 H24.166-261023-150010 ĐINH BÁ MINH 23/10/2026 26/10/2026 23/10/2026 Đã trả KQ

31 H24.166-261023-150009 ĐÀO THỊ THOAN 23/10/2026 26/10/2026 23/10/2026 Đã trả KQ

32 H24.166-261023-150008 ĐINH BÁ MINH 23/10/2026 26/10/2026 23/10/2026 Đã trả KQ

33 H24.166-261023-150007 VŨ THỊ LƯƠNG 23/10/2026 26/10/2026 23/10/2026 Đã trả KQ

34 H24.166-261023-150006 ĐÀO THỊ THOAN 23/10/2026 26/10/2026 23/10/2026 Đã trả KQ

35 H24.166-261023-990002 Ngô Văn Quảng 23/10/2026 28/10/2026 23/10/2026 Đã trả KQ

36 H24.166-261023-990001 Đỗ Thị Cầu 23/10/2026 28/10/2026 23/10/2026 Đã trả KQ

37 H24.166-261023-150005 ĐINH BÁ MINH 23/10/2026 26/10/2026 23/10/2026 Đã trả KQ

38 H24.166-261023-150004 ĐINH BÁ MINH 23/10/2026 26/10/2026 23/10/2026 Đã trả KQ

39 H24.166-261023-150003 ĐINH BÁ MINH 23/10/2026 26/10/2026 23/10/2026 Đã trả KQ



40 H24.166-261023-150002 ĐINH BÁ MINH 23/10/2026 26/10/2026 23/10/2026 Đã trả KQ

41 H24.166-261022-990009 Dương Đức Bắc 23/10/2026 26/10/2026 23/10/2026 Đã trả KQ

42 H24.166-261023-150001 ĐINH BÁ MINH 23/10/2026 26/10/2026 23/10/2026 Đã trả KQ

43 H24.166-261023-0460 TRẦN LỆ XUÂN 23/10/2026 10:09:35 06/11/2026 10:09:35

44 H24.166-261023-0756 NGUYỄN THỊ NHAN 23/10/2026 13:46:21 06/11/2026 13:46:21


